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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Nghị định thay thế Nghị định 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000
I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan

1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Nghị định 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng (Nghị định 70) được ban hành ngày 21/11/2000 và có hiệu lực ngày 06/12/2000. Nghị định 70 là một trong những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, góp phần tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (chi nhánh NHNNg) giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin về tiền gửi và tài sản của khách hàng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Tuy nhiên, TCTD, chi nhánh NHNNg và các cơ quan chức năng đã gặp khó khăn, vướng mắc khi cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng liên quan đến một số quy định tại Nghị định 70 và Thông tư số 02/2001/TT-NHNN ngày 04/4/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định 70 (Thông tư 02).
1.1. Căn cứ pháp lý:

a) Pháp lệnh của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội số 30/2000/PL-UBTVQH10 (Pháp lệnh 30/2000/PL-UBTVQH10) về bảo vệ bí mật Nhà nước:

- Điều 3 quy định:

“Việc tiếp xúc, bảo quản, cung cấp và xử lý bí mật nhà nước phải thực hiện theo quy định của Chính phủ”.

- Khoản 1 Điều 11 quy định:

“1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước.”
b) Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12:

- Khoản 1 Điều 38 quy định:
“1. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm lập danh mục, thay đổi độ mật, giải mật bí mật nhà nước về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; bảo vệ bí mật của Ngân hàng Nhà nước và của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”.

c) Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (Luật các TCTD 2010):

- Khoản 1 Điều 13 quy định:
“1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin cho chủ tài khoản về giao dịch và số dư trên tài khoản của chủ tài khoản theo thỏa thuận với chủ tài khoản.”
- Khoản 2, 3 Điều 14 quy định:
“2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.”
1.2. Yêu cầu thực tiễn:

Nghị định 70 và các văn bản hướng dẫn Nghị định 70 đã đáp ứng cơ bản những nội dung cần thiết về việc cung cấp thông tin, bí mật thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng tại các TCTD, cụ thể: hướng dẫn thông tin được phép cung cấp, quy định đối tượng được phép yêu cầu cung cấp thông tin, quy định hình thức và quy trình cung cấp thông tin giữa các TCTD.Trong quá trình triển khai thực hiện, TCTD, chi nhánh NHNNg luôn tuân thủ các quy định của Nghị định 70 và các văn bản hướng dẫn Nghị định 70 (bao gồm Thông tư 02). Khi được yêu cầu cung cấp thông tin về tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng, TCTD, chi nhánh NHNNg đã phối chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình cung cấp thông tin, đảm bảo tuân thủ quy định của Nghị định 70. Các quy định, quy trình nội bộ về bảo mật, lưu giữ và cung cấp thông tin khách hàng đã được các TCTD, chi nhánh NHNNg xây dựng, triển khai một cách nghiêm ngặt. Nhân viên của các phòng ban liên quan thường xuyên được tập huấn, phổ biến kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng đảm bảo tuân thủ quy định của Nghị định 70.
Tuy nhiên, sau hơn 15 năm áp dụng kể từ ngày có hiệu lực thi hành, Nghị định 70 và Thông tư 02 không còn phù hợp với tình hình thực tế và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cụ thể:
Thứ nhất, phạm vi quy định tại Nghị định 70 đang hẹp hơn và chưa bao quát đầy đủ phạm vi và đối tượng theo quy định của Luật các TCTD năm 2010. Khoản 1 Điều 1 Nghị định 70 quy định phạm vi điều chỉnh thông tin khách hàng chỉ bao gồm tiền gửi và tài sản gửi trong khi phạm vi quy định tại Luật các TCTD 2010 bao gồm tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại TCTD, chi nhánh NHNNg.

Thứ hai, việc liệt kê các trường hợp cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm quyền được quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng như quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 70/2000/NĐ-CP là chưa phù hợp với thực tế và chưa đầy đủ.

Thứ ba, theo quy định tại Điều 6 Nghị định 70 thì các TCTD, chi nhánh NHNNg được cung cấp cho nhau các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Các TCTD thì TCTD, chi nhánh NHNNg không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng. Như vậy, quy định này trái với quy định của Luật TCTD 2010.
Thứ tư, một số yêu cầu khi cung cấp thông tin tại Nghị định 70 và Thông tư 02 đã gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin và TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc đảm bảo việc cung cấp thông tin hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí. Cụ thể, quy định việc cung cấp thông tin phải được lập thành “Biên bản cung cấp thông tin” (khoản 2 Điều 7 Nghị định 70), quy định về tài liệu chứng minh lý do yêu cầu cung cấp thông tin phải bao gồm quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can… (điểm d khoản 2.2 Điều 2 Thông tư 02) đã gây khó khăn cho các cơ quan chức năng của Bộ Công an và làm chậm trễ việc phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
1.3. Ý kiến, đề xuất của Ngân hàng Nhà nước:

Trên cơ sở các nội dung tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 70 nêu tại mục 1.2 trên đây, Ngân hàng Nhà nước thấy rằng việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 70 đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật các TCTD năm 2010 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan là rất cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các TCTD, chi nhánh NHNNg. Đồng thời, để xử lý kiến nghị của Bộ Công an và các TCTD, chi nhánh NHNNg liên quan đến Thông tư 02, Ngân hàng Nhà nước đề xuất phương án ban hành Nghị định thay thế Nghị định 70 và Thông tư 02 để đảm bảo giải quyết nhanh chóng, triệt để những bất cập, tồn tại của hai văn bản này.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Việc xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 70 nhằm đạt được những mục tiêu cơ bản sau đây:
2.1. Bảo vệ lợi ích của khách hàng:

- Nghị định thay thế Nghị định 70 quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng gồm các thông tin về tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch do khách hàng cung cấp, phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của TCTD, chi nhánh NHNNg. Như vậy, phạm vi thông tin khách hàng được quy định tại Nghị định thay thế Nghị định 70 được mở rộng và bao quát đầy đủ hơn so với quy định tại Nghị định 70, do đó, tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh hơn cho TCTD, chi nhánh NHNNg thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với khách hàng là đảm bảo bí mật toàn bộ thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg để bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng.
- Nghị định thay thế Nghị định 70 mở rộng quy định đối với phạm vi đối tượng là các cá nhân liên quan đến khách hàng yêu cầu TCTD, Chi nhánh NHNN cung cấp thông tin của chính khách hàng đó, cụ thể: người đại diện theo pháp luật, người giám hộ hoặc người thừa kế của khách hàng được quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng trong trường hợp khách hàng mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc chết. Vì vậy, điểm mới của quy định này tại Nghị định thay thế Nghị định 70 so với Nghị định 70 là xem xét và xử lý các rủi ro nội tại của khách hàng nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng được bảo vệ một cách toàn diện hơn.
2.2. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc cung cấp thông tin khách hàng:
- Việc Nghị định thay thế Nghị định 70 mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với thông tin khách hàng bao gồm thông tin về tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và giao dịch của khách hàng sẽ tạo điều kiện cho TCTD, chi nhánh NHNNg có cơ sở pháp lý để cung cấp thông tin khách hàng khi các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bộ Công an, các Cơ quan thi hành án, các Cơ quan quản lý thuế, …yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng liên quan đến hồ sơ vay vốn, hồ sơ kinh tế, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp; thông tin về tình hình tín dụng, bảo lãnh, tài sản thế chấp của khách hàng;…
- Nghị định thay thế Nghị định 70 quy định cụ thể và rõ ràng trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, tạo hành lang pháp lý cho TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc cung cấp thông tin khách hàng.
- Việc Nghị định thay thế Nghị định 70 không yêu cầu lập thành biên bản giao nhận thông tin khách hàng đối với trường hợp cung cấp thông tin khách hàng gián tiếp (cung cấp thông tin khách hàng thông qua các tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính) và trường hợp cung cấp thông tin khách hàng qua phương tiện điện tửgiúp đảm bảo hiệu quả việc cung cấp thông tin, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các bên, trong đó có TCTD, chi nhánh NHNNg.
- Nghị định thay thế Nghị định 70 quy định bổ sung về thời hạn cung cấp thông tin đối với trường hợp thông tin khách hàng đã được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, cụ thể: TCTD, chi nhánh NHNNg được phép hướng dẫn về thời hạn cung cấp thông tin nhưng tối đa không quá 20 ngày. Quy định này đảm bảo tính mở cho TCTD, chi nhánh NHNNg nhằm tháo gỡ khó khăn về áp lực thời gian cung cấp thông tin khi thông tin khách hàng đã được đưa vào lưu trữ.
2.3. Xử lý kiến nghị của Bộ Công an:

Nghị định thay thế Nghị định 70 mở rộng quy định đối với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an được quyền yêu cầu TCTD, Chi nhánh NHNN cung cấp thông tin khách hàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác xác minh (giai đoạn tiền tố tụng). Đồng thời, Nghị định thay thế Nghị định 70 không yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cung cấp tài liệu chứng minh lý do cung cấp thông tin khách hàng (quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; bản án, quyết định thi hành án;…). Mục tiêu của việc mở rộng trường hợp được yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin và nới lỏng quy định về thủ tục khi yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho Bộ Công an trong việctriển khai thực hiện các nhiệm vụ trinh sát (thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác xác minh) đối với các đối tượng nghi vấn, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng của Bộ Công an kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân…
2.4. Đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật:
Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thẩm quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin,… quy định tại Nghị định thay thế Nghị định 70 đã được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại Luật TCTD 2010 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Quy định tại Nghị định thay thế Nghị định 70 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hiện hành của các bộ, ngành nên không dẫn đến tình trạng chồng chéo hay lỗ hổng trong quản lý nhà nước. Nghị định thay thế Nghị định 70 điều chỉnh thống nhất hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của các TCTD, chi nhánh NHNNg.
II. Đánh giá tác động của chính sách

Để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra đối với Nghị định thay thế Nghị định 70 là bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của TCTD, chi nhánh NHNNg và để xử lý kiến nghị của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước đề xuất các giải pháp đối với sáu vấn đề chính sách được nêu tại điểm 1.2 mục 1 Phần I của báo cáo này, bao gồm: (i) Sự cần thiết ban hành Nghị định thay thế Nghị định 70; (ii) Quy định giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg bao gồm tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng; (iii) Cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin; (iv) TCTD, chi nhánh NHNNg được phép cung cấp thông tin khách hàng cho TCTD, chi nhánh NHNNg khác; (v) Yêu cầu lập thành “Biên bản cung cấp thông tin” khi giao nhận thông tin khách hàng; và (vi) Yêu cầu tài liệu chứng minh lý do cung cấp thông tin đối với tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin.
Đánh giá tác động của các giải pháp đề ra để giải quyết những hạn chế, bất cập của văn bản quy phạm pháp luật cần phải được thực hiện bằng cả phương pháp định lượng và định tính. Tuy nhiên, các tác động về kinh tế, xã hội, tác động của thủ tục hành chính và tác động đối với hệ thống pháp luật của Nghị định thay thế Nghị định 70 là không đáng kể và khó có thể định lượng. Do vậy, trong khuôn khổ báo cáo này, các tác động của chính sách sẽ được mô tả theo phương pháp định tính và kết luận sẽ được kèm theo các giả định lô-gic. Lợi ích và chi phí của mỗi phương án sẽ được so sánh với nhau và đề xuất đưa ra sẽ dựa trên tính toán lợi ích và chi phí (tác động tích cực và tiêu cực) của mỗi phương án.
1. Sự cần thiết ban hành Nghị định thay thế Nghị định 70
1.1. Xác định vấn đề bất cập:

Thứ nhất, quy định về phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 70:
Khoản 1 Điều 1 quy định: “Nghị định này quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp các thông tin có liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng gửi tại các tổ chức tín dụng, tại các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng (gọi chung trong Nghị định này là tổ chức) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.”
Tuy nhiên, khoản 2 Điều 14 Luật các TCTD 2010 quy định: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Như vậy, phạm vi bảo mật thông tin của Nghị định 70 đang hẹp hơn và chưa bao quát đầy đủ phạm vi theo quy định của Luật các TCTD năm 2010.
Thứ hai, quy định về cơ quan có thẩm quyền yêu cầu TCTD cung cấp thông tin khách hàng tại Nghị định 70:

Khoản 4 Điều 5 quy định về cá nhân, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng, bao gồm: khách hàng, Tổng Giám đốc tổ chức bảo hiểm tiền gửi và các cơ quan Nhà nước trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, kể từ khi ban hành Nghị định 70 đến nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành liên quan quy định tại Nghị định 70, cụ thể như: Bộ Luật Dân sự 2015, Bộ Luật tố tụng hình sự 2015, Bộ Luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13, Luật TCTD 2010, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, Luật Kiểm toán Nhà nước số 81/2015/QH13, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13,… Các văn bản này đều điều chỉnh liên quan đến thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg.
Do đó, việc liệt kê các cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm quyền được quyền yêu cầu TCTD cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng như quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 70/2000/NĐ-CP là chưa đầy đủ và chưa phù hợp với quy định hiện hành. 

Thứ ba, quy định cung cấp thông tin giữa các TCTD tại Nghị định 70:
Khoản 1 Điều 6 Nghị định 70 quy định: “Các tổ chức tín dụng được phép cung cấp cho nhau về các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng.”
Tuy nhiên, khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD 2010 quy định TCTD, chi nhánh NHNNg không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.
Vì vậy, quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 70 mâu thuẫn với quy định tại Điều 14 Luật TCTD 2010.

Thứ tư, quy định cung cấp thông tin phải được lập thành “Biên bản cung cấp thông tin” 
Khoản 2 Điều 7 Nghị định 70 quy định việc cung cấp thông tin phải được lập thành “Biên bản cung cấp thông tin”. 
Tuy nhiên, thực tế nhiều trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền gửi yêu cầu cung cấp thông tin qua đường công văn (tài liệu được cung cấp qua đơn vị chuyển phát nhanh, thư đảm bảo qua bưu điện) và không cử cán bộ đến trụ sở để nhận tài liệu. Trong nhiều trường hợp, mặc dù TCTD đã lập Biên bản cung cấp thông tin và đề nghị bên yêu cầu cung cấp thông tin ký và gửi lại biên bản nhưng không nhận lại được biên bản (hoặc chậm nhận được biên bản), dẫn đến việc cung cấp thông tin không thể diễn ra hoặc diễn ra chậm so với thời hạn yêu cầu cung cấp thông tin ban đầu. 
Thứ năm, yêu cầu về tài liệu chứng minh lý do cung cấp thông tin đối với các tổ chức 
Bên cạnh những bất cập tại Nghị định 70, Thông tư 02 hướng dẫn Nghị định 70 cũng có bất cập liên quan tới yêu cầu về tài liệu chứng minh lý do yêu cầu cung cấp thông tin, cụ thể:
Điểm d khoản 2.2 Điều 2 Thông tư 02 quy định: văn bản yêu cầu cung cấp thông tin phải có đầy đủ các nội dung, trong đó có “Các tài liệu có liên quan đến việc đang tiến hành thanh tra, điều tra (như Quyết định thanh tra; Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; các tài liệu chứng minh việc thanh tra, điều tra có liên quan trực tiếp đến khách hàng)”. 

Quy định này đã gây vướng mắc cho cơ quan yêu cầu cung cấp thông tin vì trên thực tế có những vụ việc vẫn đang trong giai đoạn thu thập thông tin, chứng cứ để phục vụ công tác xác minh thông tin, lập chuyên án và chưa đến giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can… nên chưa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Do vậy, TCTD gặp khó khăn trong việc cân nhắc ra quyết định cung cấp hoặc từ chối cung cấp cho cơ quan yêu cầu cung cấp thông tin các tài liệu này. 
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

Giải quyết những bất cập tồn tại của Nghị định 70 (và Thông tư 02) nhằm tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh hơn cho TCTD, Chi nhánh NHNN trong việc đảm bảo bí mật và cung cấp thông tin khách hàng, góp phần tháo gỡ, khó khăn vướng mắc cho chính TCTD, chi nhánh NHNNg và Bộ Công an, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng được bảo vệ một cách hữu hiệu nhất. Vì vậy, mục tiêu đặt ra là cần xem xét, có phương án sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế các quy định về đối tượng, phạm vi điều chỉnh, quy định về tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng, quy định về việc TCTD được phép cung cấp thông tin khách hàng cho nhau, quy định yêu cầu lập thành Biên bản cung cấp thông tin, quy định về tài liệu chứng minh lý do yêu cầu cung cấp thông tin,... nhằm có được phương án tối ưu nhất, đảm bảo xử lý triệt để những hạn chế, bất cập của Nghị định 70 và các văn bản hướng dẫn Nghị định 70.
1.3. Giải pháp đề xuất:

Đối với những hạn chế, bất cập và tồn tại của các quy định tại Nghị định 70, có 03 giải pháp đề xuất sau đây:
Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng của Nghị định 70

Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung quy định đối với Nghị định 70

Phương án 3: Ban hành Nghị định thay thế Nghị định 70 theo hướng gộp các nội dung quy định tại Thông tư 02 vào Nghị định thay thế Nghị định 70.

1.4. Đánh giá tác động của Phương án:

a) Phương án 1:
- Tác động tích cực: 
+ Tác động về kinh tế: 

Phương án không sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 70 và chỉ cần thực hiện tốt các quy định của Nghị định 70 sẽ góp phần kiềm chế tình trạng “lạm phát” ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay. Phương án 1 đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí xây dựng, chi phí tập huấn, chi phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và chi phí tổ chức thực hiện Nghị định mới (ban hành Nghị định thay thế Nghị định 70).

- Tác động tiêu cực:

+ Tác động về xã hội:

Nghị định 70 cho thấy các quy định về bảo mật và cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg còn bộc lộ những bất cập, tồn tại và gây khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện. Hành lang pháp lý về việc bảo mật và cung cấp thông tin khách hàng chưa hoàn thiện và đồng bộ sẽ làm cản trở việc các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp cận kịp thời thông tin khách hàng liên quan đến những đối tượng nghi vấn trong quá trình tiền tố tụng. Việc chậm cung cấp hoặc không cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg đã làm chậm trễ việc phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và góp phần làm gia tăng những bất ổn về an ninh, xã hội.

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật:

Việc lựa chọn Phương án 1 nghĩa là tiếp tục duy trì tình trạng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg thiếu tính thống nhất, đồng bộ, thậm chí chồng chéo, mâu thuẫn; dẫn đến việc khó áp dụng và thực hiện chính sách pháp luật đối với Nghị định 70 và các văn bản hướng dẫn Nghị định 70. 

Phần lớn hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến việc bảo mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng được Chính phủ và các bộ, ngành xây dựng và ban hành sau Nghị định 70, cụ thể: Bộ Luật Dân sự 2015, Bộ Luật tố tụng hình sự 2015, Bộ Luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13, Luật TCTD 2010, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, Luật Kiểm toán Nhà nước số 81/2015/QH13, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13,… Các văn bản này đều có nội dung liên quan đến việc yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg (đặc biệt là thẩm quyền yêu cầu cung cấp tin). Do đó, các quy định tại Nghị định 70 đã trở nên lỗi thời so với các quy định hiện hành, gây khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc thi hành và tuân thủ các quy định của Nghị định 70.
b)Phương án 2:
- Tác động tích cực:

+ Tác động kinh tế:

Phương án sửa đổi, bổ sung sẽ phần nào khắc phục được những bất cập, tồn tại của các quy định tại Nghị định 70 và làm giảm chi phí xây dựng, chi phí tập huấn, chi phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và chi phí tổ chức thực hiện Nghị định mới (ban hành Nghị định thay thế Nghị định 70).
- Tác động tiêu cực:

+ Tác động kinh tế:
Nếu lựa chọn Phương án 2 có nghĩa là phải tính toán đến phương án sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn Nghị định 70. Vì vậy, phương án này có thể làm phát sinh nhiều chi phí cho những lần sửa đổi, bổ sung văn bản nhưng có thể không cải thiện được môi trường pháp lý một cách toàn diện về việc đảm bảo bí mật và cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg.
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật:

Nghị định 70 ra đời từ cách đây 16 năm, do đó Nghị định có cơ sở pháp lý cũ, văn phong chưa thực sự phù hợp với các văn bản hiện nay. Do vậy, nếu lựa chọn phương án sửa đổi Nghị định 70 sẽ dẫn đến việc phải sửa đổi tất cả các điều khoản của Nghị định, từ đó dẫn đến việc khó tra cứu và áp dụng văn bản.
c) Phương án 3:
- Tác động tích cực:
Phương án xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định 70 theo hướng gộp các nội dung quy định tại Thông tư 02 vào Nghị định thay thế Nghị định 70 không những khắc phục được những bất cập, tồn tại của Nghị định 70 mà còn xử lý được những bất cập liên quan đến Thông tư 02.

+ Tác động về xã hội:
Phương án 3 sẽ tạo được một hành lang pháp lý hoàn thiện và đồng bộ cho các cơ quan chức năng tiếp cận với các thông tin liên quan đến các đối tượng nghi vấn trong giai đoạn tiền tố tụng để kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm của tổ chức, cá nhân nhằm góp phần duy trì ổn định tình hình an ninh, chính trị và xã hội.
+ Tác động về thủ tục hành chính:
Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính tiếp tục là mục tiêu theo đuổi của Đảng, Chính phủ. Việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 70 theo hướng gộp các nội dung quy định tại Thông tư 02 và Nghị định thay thế Nghị định 70 sẽ góp phần cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân có liên quan.
+ Tác động đối với hệ thống pháp luật:
Lựa chọn Phương án 3 đem đến giải pháp hoàn chỉnh nhất, khắc phục cơ bản những hạn chế, bất cập của Nghị định 70 và các văn bản hướng dẫnNghị định 70 và quan trọng hơn, tạo ra sự thống nhất đồng bộ trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên thông, hoàn chỉnh sẽ góp phần tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có liên quan (TCTD, chi nhánh NHNNg, Bộ Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát,...) đảm bảo thi hành và tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nghị định 70.
- Tác động tiêu cực:
+ Tác động về kinh tế:
Phương án 3 có thể làm phát sinh thời gian và chi phí xây dựng, chi phí tập huấn, chi phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và chi phí tổ chức thực hiện Nghị định mới (ban hành Nghị định thay thế Nghị định 70).
1.5. Kết luận và kiến nghị:
Từ những phân tích, đánh giá, xác định những vấn đề bất cập, mục tiêu giải quyết vấn đế, giải pháp đề xuất và tác động của các phương án đề xuất, Ngân hàng Nhà nước đề xuất lựa chọn phương án xây dựng, ban hành Nghị định 70 theo hướng gộp các nội dung quy định tại Thông tư 02 vào Nghị định thay thế Nghị định 70 nhằm tạo dựng một hành lang pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ và thống nhất quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh NHNNg, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho TCTD, chi nhánh NHNNg, các bộ, ngành liên quan và bảo vệ lợi ích chính đáng của khách hàng.
2. Việc TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin ra nước ngoài, lưu trữ thông tin ở nước ngoài
2.1. Xác định vấn đề bất cập:
Việc các CN NHNNg cung cấp thông tin khách hàng cho ngân hàng mẹ/chi nhánh khác của ngân hàng tại nước ngoài là hoạt động cần thiết, đảm bảo việc ngân hàng mẹ có thể kiểm soát được hoạt động của các chi nhánh trên khắp thế giới. Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 70, tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng được cung cấp thông tin nhằm “phục vụ hoạt động nội bộ của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng”. Như  vậy, việc TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng cho ngân hàng mẹ/chi nhánh khác của ngân hàng tại nước ngoài và lưu trữ thông tin ở nước ngoài chưa được quy định rõ tại Nghị định 70 và dẫn đến NHNN đã phải có các văn bản hướng dẫn gửi TCTD (Công văn số 11/TTR7.m ngày 23/4/2007 và Công văn số 10814/NHNN-CNH ngày 05/10/2007 của NHNN). 
Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam: "Cơ quan giám sát, thanh tra có thẩm quyền của nước nguyên xứ, ngân hàng mẹ, ngân hàng nước ngoài được thanh tra, kiểm tra hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam". Tuy nhiên, Nghị định 70 và các văn bản hướng dẫn chưa quy định rõ về việc TCTD, chi nhánh NHNNg được phép báo cáo thông tin khách hàng cho Cơ quan giám sát, thanh tra có thẩm quyền của nước ngoài, vì vậy, dẫn đến việc thiếu thống nhất về quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và có thể dẫn đến việc hiểu và áp dụng pháp luật khác nhau.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Cần quy định rõ ràng để đảm bảo các TCTD, chi nhánh NHNNg có cách hiểu và áp dụng văn bản thống nhất. Đồng thời, cần tạo điều kiện cho các TCTD, chi nhánh NHNNg thực hiện các hoạt động báo cáo theo thông lệ, tránh thủ tục xin cho không cần thiết.
2.3. Giải pháp đề xuất:
Phương án 1: Giữ nguyên quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 8 Nghị định 70 
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 và Điều 8 Nghị định 70 để cho phép các TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin để báo cáo cho ngân hàng mẹ/báo cáo cho cơ quan giám sát, thanh tra có thẩm quyền của nước ngoài và lưu trữ thông tin tại máy chủ, phương tiện lưu trữ đặt ở nước ngoài.  
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất:
a) Phương án 1:
- Tác động tích cực: Không có.

- Tác động tiêu cực: Cản trở quá trình báo cáo số liệu của TCTD, chi nhánh NHNNg về ngân hàng mẹ, duy trì thủ tục hành chính đối với TCTD, chi nhánh NHNNg. Quy định không rõ ràng khiến các TCTD, chi nhánh NHNNg có những cách hiểu không nhất quán, áp dụng pháp luật khác nhau. 
b) Phương án 2:
- Tác động tích cực: Phương án 2 theo hướng cho phép các ngân hàng được cung cấp thông tin cho các đơn vị, cá nhân thuộc bộ máy tổ chức, nhân sự của TCTD, chi nhánh NHNNg và lưu trữ thông tin tại máy chủ, phương tiện lưu trữ đặt ở nước ngoài nhằm phục vụ hoạt động nội bộ (quản lý, điều hành, hoạt động; báo cáo cho ngân hàng mẹ và báo cáo cho cơ quan giám sát, thanh tra có thẩm quyền ở nước ngoài). Phương án này sẽ giúp cho TCTD, chi nhánh NHNNg giảm thiểu thủ tục hành chính khi cần báo cáo cho ngân hàng mẹ, đảm bảo việc ngân hàng mẹ có thể kiểm soát được hoạt động của các chi nhánh tại Việt Nam. Bên cạnh đó, phương án này cũng giúp các TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin cho cơ quan giám sát, thanh tra có thẩm quyền của nước ngoài mà không cần phải xin phép. Như vậy, về tổng thể, phương án này sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với việc cung cấp thông tin phục vụ hoạt động nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNNg.
- Tác động tiêu cực: Không có.
2.5. Kết luận và kiến nghị:

Từ những phân tích, đánh giá trên đây, Ngân hàng Nhà nước lựa chọn Phương án 2 là sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 8 Nghị định 70 nhằm giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc TCTD, chi nhánh NHNNg báo cáo ngân hàng mẹ và cơ quan giám sát, thanh tra có thẩm quyền ở nước ngoài, giúp các cơ quan này thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý tốt hơn hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam. 
3. Thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng 
3.1. Xác định vấn đề bất cập:

Việc chỉ liệt kê một số các cơ quan có thẩm quyền và người có thẩm quyền mới được quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng như quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 70/2000/NĐ-CP là chưa phù hợp với thực tế, không đầy đủ và chưa thống nhất với các quy định về tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh NHNNg, trên thực tế, một số cá nhân, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác cũng gửi yêu cầu cung cấp thông tin như: Cơ quan hải quan, Cơ quan quản lý thuế, Cơ quan thi hành án, người thi hành án, Cục Quản lý cạnh tranh, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an,… Ngoài ra, theo kiến nghị của TCTD, chi nhánh NHNNg, Nghị định 70 chưa quy định điều chỉnh đối với trường hợp khách hàng mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc chết, do vậy, khách hàng không được bảo vệ quyền lợi khi phát sinh các rủi ro nội tại từ phía khách hàng.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Nhằm đảm bảo quy định về các đối tượng có thẩm quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng phù hợp với yêu cầu thực tế và thống nhất đồng bộ với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì quy định về phạm vi tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng tại Nghị định 70 phải được mở rộng đối với tất cả các trường hợp tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng quy định tại Nghị định, Pháp lệnh và Luật có liên quan. Đồng thời, quy định này cần điều chỉnh mở rộng đối với trường hợp cá nhân có liên quan đến khách hàng (người đại diện theo pháp luật, người giám hộ hoặc người thừa kế của khách hàng) được cung cấp thông tin khách hàng khi khách hàng mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc mất tích.
3.3. Giải pháp đề xuất:
Đối với những bất cập, hạn chế về phạm vi tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng, có 03 đề xuất giải pháp sau đây:

Phương án 1: Giữ nguyên Điều 5 Nghị định 70

Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung đối với quy định tại Điều 5 Nghị định 70

Phương án 3: Xây dựng quy định thay thế quy định tại Điều 5 Nghị định 70
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất:
a) Phương án 1:
- Tác động tích cực: Không có

- Tác động tiêu cực: 

Đối với phương án giữ nguyên quy định tại Điều 5 Nghị định 70, TCTD, chi nhánh NHNNg sẽ có những khó khăn trong việc thi hành và tuân thủ quy định của Nghị định 70 khi tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng không được quy định điều chỉnh tại Nghị định 70 nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm; pháp luật (Nghị định, Pháp lệnh và Luật) có liên quan khác.
b) Phương án 2:

- Tác động tích cực: 

Phương án bổ sung và mở rộng phạm vi đối tượng tổ chức, cá nhân được quyền yêu cầu cung cấp thông tin sẽ tháo gỡ khó khăn cho TCTD, chi nhánh NHNNg và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc yêu cầu cung cấp và cung cấp thông tin khách hàng. 
- Tác động tiêu cực: 
Phương án bổ sung các trường hợp cá nhân, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin sẽ dẫn đến việc khó tra cứu và áp dụng văn bản.
c) Phương án 3:
- Tác động tích cực: 
Phương án xây dựng quy định thay thế quy định tại Điều 5 Nghị định 70 sẽ tạo thuận lợi cho việc tra cứu và áp dụng văn bản, đảm bảo phù hợp với các nội dung khác tại Nghị định thay thế Nghị định 70.
- Tác động tiêu cực: Không có
3.5. Kết luận và kiến nghị:

Từ những phân tích, đánh giá trên đây, Ngân hàng Nhà nước đề xuất lựa chọn Phương án xây dựng quy định thay thế nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định 70 về thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng và ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng.
4. Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài được phép cung cấp thông tin khách hàng cho Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài khác
4.1. Xác định vấn đề bất cập:
Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý dưới Pháp lệnh và Luật. Khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD 2010 quy định: “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.”. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 6 Nghị định 70 quy định các TCTD được phép cung cấp cho nhau về các thông tin về tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng. Như vậy, quy định này của Nghị định 70 mâu thuẫn với quy định của Luật TCTD 2010.
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

Mục đích của việc xây dựng Nghị định là hướng dẫn quy định của văn bản Luật, Pháp lệnh hoặc thống nhất với quy định của văn bản Luật, Pháp lệnh. Vì vậy, mục tiêu cần đặt ra là xử lý bất cập của Nghị định 70 về quy định cho phép TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng cho TCTD, chi nhánh NHNNg khác để không mâu thuẫn với quy định của Luật TCTD 2010. 
4.3. Giải pháp đề xuất:
Phương án 1: Giữ nguyên quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 70
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung đối với quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 70

Phương án 3: Bỏ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 70
4.4.Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất:
a) Phương án 1:
- Tác động tích cực: Không có
- Tác động tiêu cực:

Căn cứ khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD 2010, TCTD, chi nhánh NHNNg sẽ không cung cấp thông tin khách hàng cho TCTD, chi nhánh NHNNg khác khi được yêu cầu, do đó, không tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 70.
b) Phương án 2:

- Tác động tích cực: Không có
- Tác động tiêu cực: 

Việc sửa đổi, bổ sung đối với quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 70 có nghĩa là tiếp tục quy định nội dung TCTD, chi nhánh NHNNg được phép cung cấp cho nhau về các thông tin đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng, vì vậy, sẽ duy trì tình trạng mâu thuẫn và chồng chéo với Luật TCTD 2010.
c) Phương án 3:

- Tác động tích cực: 
Phương án bỏ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 70 sẽ tháo gỡ vướng mắc cho TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc đảm bảo thi hành và tuân thủ Nghị định 70 và giải quyết được vấn đề mâu thuẫn với Luật TCTD 2010.
· Tác động tiêu cực: Không có
4.5. Kết luận và kiến nghị:

Từ những phân tích, đánh giá trên đây, Ngân hàng Nhà nước đề xuất lựa chọn Phương án 3 là bỏ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 70.
5. Yêu cầu lập thành Biên bản cung cấp thông tin khi giao nhận thông tin khách hàng
5.1. Xác định vấn đề bất cập:

Thực tế nhiều trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền gửi yêu cầu cung cấp thông tin qua đường công văn (tài liệu được cung cấp qua đơn vị chuyển phát nhanh, thư đảm bảo qua bưu điện) và không cử cán bộ đến trụ sở của TCTD, chi nhánh NHNNg để nhận tài liệu. Trong nhiều trường hợp, mặc dù TCTD đã lập Biên bản cung cấp thông tin và đề nghị bên yêu cầu cung cấp thông tin ký và gửi lại biên bản nhưng không nhận lại được biên bản (hoặc chậm nhận được biên bản), dẫn đến việc cung cấp thông tin không thể diễn ra hoặc diễn ra chậm so với thời hạn yêu cầu cung cấp thông tin ban đầu.
5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Xử lý tồn tại liên quan đến việc tổ chức, cá nhân không tuân thủ quy định của Nghị định 70 về yêu cầu lập thành Biên bản cung cấp thông tin hoặc do các điều kiện khách quan như thời gian gửi Biên bản cung cấp thông tin qua đường bưu điện kéo dài là nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc thực hiện cung cấp thông tin khách hàng đảm bảo kịp thời hạn yêu cầu cung cấp thông tin.

5.3. Giải pháp đề xuất:

Phương án 1: Giữ nguyên quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 70
Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung đối với quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 70

Phương án 3: Bỏ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 70
5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất:
a) Phương án 1:

- Tác động tích cực: Không có

- Tác động tiêu cực:

Việc giữ nguyên quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 70 sẽ tiếp tục gây khó khăn cho TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc đảm bảo cung cấp thông tin khách hàng đúng thời hạn yêu cầu cung cấp thông tin. Đồng thời, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng phải mất chi phí gửi Biên bản cung cấp thông tin cho tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính và có thể chịu rủi ro không tuân thủ quy định này do các điều kiện khách quan (do thất lạc hoặc đến chậm,...).

b) Phương án 2:

- Tác động tích cực:

Quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 70 được sửa đổi, bổ sung theo hướng chỉ quy định đối với trường hợp cung cấp trực tiếp (tổ chức, cá nhân cử người trực tiếp đến nhận thông tin khách hàng). Như vậy, tổ chức, cá nhân do khoảng cách về địa lý không cử người trực tiếp nhận thông tin tại trụ sở của TCTD, chi nhánh NHNNg sẽ không nhất thiết phải ký và gửi Biên bản cung cấp thông tin cho TCTD, chi nhánh NHNNg, do đó sẽ giúp giảm được thủ tục cho tổ chức, cá nhân, đồng thời tạo điều kiện cho TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng kịp thời hạn yêu cầu.

- Tác động tiêu cực: Không có

c) Phương án 3:

- Tác động tích cực:

Việc bỏ quy định yêu cầu lập thành Biên bản cung cấp thông tin đối với cả ba trường hợp cung cấp thông tin (trực tiếp, gián tiếp và qua phương tiện điện tử) sẽ giúp giảm thủ tục, chi phí cho tổ chức, cá nhân.

· Tác động tiêu cực: 
Khi cung cấp thông tin gián tiếp qua các tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính và khi cung cấp thông tin qua phương tiện điện tử, TCTD, chi nhánh NHNNg có thể lưu giữ những bằng chứng về việc cung cấp thông tin. Tuy nhiên, đối với trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin cử người trực tiếp nhận thông tin thì việc không có biên bản giao nhận có thể gây rủi ro cho TCTD, chi nhánh NHNNg, gây khó khăn cho quá trình truy cứu trách nhiệm nếu cung cấp sai đối tượng.  
5.5.Kết luận và kiến nghị:

Từ những phân tích, đánh giá trên đây, Ngân hàng Nhà nước đề xuất lựa chọn Phương án 2 sửa đổi, bổ sung đối với quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 70 về quy định lập thành Biên bản cung cấp thông tin khi TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân.
6. Yêu cầu tài liệu chứng minh lý do yêu cầu cung cấp thông tin 
6.1. Xác định vấn đề bất cập:

Điểm d khoản 2.2 Điều 2 Thông tư 02 quy định: văn bản yêu cầu cung cấp thông tin phải có đầy đủ các nội dung, trong đó có “Các tài liệu có liên quan đến việc đang tiến hành thanh tra, điều tra (như Quyết định thanh tra; Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; các tài liệu chứng minh việc thanh tra, điều tra có liên quan trực tiếp đến khách hàng)”. Quy định này đã gây vướng mắc cho cơ quan yêu cầu cung cấp thông tin vì trên thực tế có những vụ việc vẫn đang trong giai đoạn thu thập thông tin, chứng cứ để phục vụ công tác xác minh thông tin, lập chuyên án và chưa đến giai đoạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can… nên chưa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Do vậy, TCTD gặp khó khăn trong việc cân nhắc ra quyết định cung cấp hoặc từ chối cung cấp cho cơ quan yêu cầu cung cấp thông tin các tài liệu này. 
6.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

Để giải quyết bất cập liên quan đến quy định cung cấp tài liệu chứng minh lý do yêu cầu cung cấp thông tin thì mục tiêu đặt ra là cần phân tách quy định yêu cầu tài liệu chứng minh lý do yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp với từng nhóm đối tượng, cụ thể: (i) đối với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khi thực hiện các nhiệm vụ thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác xác minh, lập chuyên án: không yêu cầu tài liệu chứng minh lý do cung cấp thông tin và (ii) đối với các cơ quan nhà nước khác: yêu cầu tài liệu chứng minh lý do cung cấp thông tin.
6.3. Giải pháp đề xuất:

Phương án 1: Giữ nguyên quy định tại điểm d khoản 2.2 Điều 2 Thông tư 02

Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung đối với quy định tại điểm d khoản 2.2 Điều 2 Thông tư 02 

Phương án 3: Bỏ nội dung quy định tại điểm d khoản 2.2 Điều 2 Thông tư 02
6.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất:
a) Phương án 1:

- Tác động tích cực: Không có

- Tác động tiêu cực:

Phương án giữ nguyên quy định tại điểm d khoản 2.2 Điều 2 Thông tư 02 sẽ tiếp tục gây khó khăn cho TCTD, chi nhánh NHNNg và các cơ quan chức năng trong việc yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng. Các cơ quan chức năng không thể tiếp cận hoặc chậm tiếp cận được với các thông tin khách hàng liên quan đến những đối tượng có dấu hiệu nghi ngờ, vì vậy, góp phần làm gia tăng tội phạm và gây bất ổn tình hình an ninh xã hội.

b) Phương án 2:

- Tác động tích cực:

Sửa đổi, bổ sung đối với quy định tại điểm d khoản 2.2 Điều 2 Thông tư 02 theo hướng phân tách quy định yêu cầu tài liệu chứng minh lý do yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp với từng nhóm đối tượng, cụ thể: (i) đối với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khi thực hiện các nhiệm vụ thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác xác minh, lập chuyên án: không yêu cầu tài liệu chứng minh lý do cung cấp thông tin và (ii) đối với các cơ quan nhà nước khác: yêu cầu tài liệu chứng minh lý do cung cấp thông tin. Việc nới lỏng quy định với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cả TCTD, chi nhánh NHNNg và các đơn vị này khi thực hiện việc cung cấp thông tin khách hàng.
- Tác động tiêu cực: 
Phương án sửa đổi, bổ sung theo hướng nới lỏng quy định không yêu cầu tài liệu chứng minh lý do cung cấp thông tin đối với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khi thực hiện các nhiệm vụ thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến khách hàng có thể dẫn đến việc các đơn vị này “tùy tiện” yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg cung cấp thông tin khách hàng không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mình. Vì vậy, Nghị định thay thế Nghị định 70 sẽ bổ sung quy định yêu cầu “Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cụ thể đơn vị nghiệp vụ được quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng”.
c) Phương án 3:

- Tác động tích cực: Không có

- Tác động tiêu cực:

Phương án bỏ nội dung quy định tại điểm d khoản 2.2 Điều 2 Thông tư 02 có nghĩa là không yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp tài liệu chứng minh lý do yêu cầu cung cấp thông tin. Việc bỏ nội dung quy định này có thể dẫn đến việc các cơ quan chức năng “tùy tiện” yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác của TCTD, chi nhánh NHNNg và ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng là được đảm bảo bí mật thông tin về tài khoản, tiền gửi, tài sản và các giao dịch do khách hàng cung cấp hoặc phát sinh trong quá trình giao dịch với TCTD, chi nhánh NHNNg.

6.5.Kết luận và kiến nghị:

Từ những phân tích, đánh giá trên đây, Ngân hàng Nhà nước đề xuất lựa chọn Phương án 2 sửa đổi, bổ sung đối với quy định tại điểm d khoản 2.2 Điều 2 Thông tư 02 theo hướng nới lỏng không quy định đối với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, chứng cứ để phục vụ công tác xác minh, lập chuyên án.
III. Lấy ý kiến
Ngân hàng Nhà nước dự kiến lấy ý kiến của các đối tượng trực tiếp chịu tác động của Nghị định 70 đối với dự thảo báo cáo đánh giá tác động bằng văn bản.
IV. Giám sát và đánh giá

Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách:
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

2. Bộ Tư pháp;

3. Bộ, ngành có liên quan.
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